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GLOSSARY  

athlete (n): vận động viên điền kinh sprint race 

(n): cuộc chạy nước rút champion (n): nhà vô 

địch break the world record (phr): phá kỉ lục 

thế giới medal (n): huy chương  

  

I. KEY PHRASES: Profile of a sports star  

Paragraph 1: Basic information  

He/She is from…  

He/She was born…  

Paragraph 2: Early career  

He/She competed in…  

Paragraph 3: Greatest moments  

He/She won…  

He/She broke…  

He/She is one of the…  

  

II. LANGUAGE POINT: paragraphs  
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III. WRITING GUIDE  

  
HOMEWORK: Workbook page 47  

 

1. GLOSSARY fan (n): người hâm mộ 

basketball player (n): người chơi bóng rổ 

stadium (n): sân vận động captain (n): 

đội trưởng teams (n): đội  

  

2. ANSWER THE QUESTIONS  

1. In 1989, the Vietnam Football Federation began.  
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2. In 1991, the national team started to play in international games.  

3. Mỹ Đình stadium is in Hà Nội.  

4. No, you can watch athletics events and concerts.  

5. Yes, it is.  

6. On the Internet  

7. Music and dancing  
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